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TP.HCM, Ngày 18 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Thiết Bị Đo Cao Áp
Kiểm Tra An Toàn
Điện Hioki 3174

Model: 3174

Tồn kho: 79

- Hãng sản xuất: Hioki
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành: 12 tháng

- Basic Specifications

- AC Withstand-voltage test portion

- AC Voltage Output Component

- Output voltage

+ 0.2 to 5 kV AC (50/60 Hz), Single range
output
+ Measurement category ? , Anticipated
transient overvoltage 1500 V

- Output frequency: 50/60 Hz, ±0.2%

- Voltage output method: PWM switching (0
V start, Voltage change during supply
possible)

- Voltage setting method: Digital setting,
Setting resolution: 0.01 kV

- Output voltage accuracy: ±1.5% of the
setting value ±20 V

- Maximum rated power: 100 VA AC (5
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kV/20 mA), continuous

- Transformer capacity: 100 VA

- Output waveform: Sine wave

- Fluctuation rate: 15% or less (At Maximum
rated load → no load converge to set value
within 1 second)

- Distortion rate: 5% or less (At 40 MΩ, load
5 kV output: impedance of measuring
device during measurement)

- Voltage measurement

+ True RMS indication
+ Digital meter, 0 to 5.00 kVrms AC
Withstand-voltage, Accuracy ±1.5%rdg
(±15 V for less than 1000 V)

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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